Biểu số 02.
Tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2019 ở các doanh nghiệp

(Dành cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn)
	
Loại hình doanh nghiệp

Chỉ tiêu
	Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
	Doanh nghiệp dân doanh
	Doanh nghiệp FDI

	1. Chung
	
	
	
	

	- Tổng số doanh nghiệp tại địa phương
	
	
	
	

	- Tổng số người lao động của các doanh nghiệp
	
	
	
	

	2. Tiền lương năm 2018
	
	
	
	

	- Tổng số doanh nghiệp báo cáo
	
	
	
	

	- Tổng số người lao động của các doanh nghiệp báo cáo (người)
	
	
	
	

	- Tiền lương thực tế bình quân của các doanh nghiệp báo cáo (1.000 đ/người/tháng)
	
	
	
	

	- Tiền lương của người lao động được trả lương cao nhất của các doanh nghiệp báo cáo:
	
	
	
	

	+ Mức lương (1.000 đ/người/tháng):
	
	
	
	

	+ Tên doanh nghiệp
	
	
	
	


	
Loại hình doanh nghiệp

Chỉ tiêu
	Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
	Doanh nghiệp dân doanh
	Doanh nghiệp FDI

	- Tiền lương của người lao động được trả lương thấp nhất của các doanh nghiệp báo cáo:
	
	
	
	

	+ Mức lương (1.000 đ/người/tháng)
	
	
	
	

	+ Tên doanh nghiệp
	
	
	
	

	3. Kế hoạch tiền thưởng Tết dương lịch 2019
	
	
	
	

	- Tổng số doanh nghiệp có kế hoạch thưởng
	
	
	
	

	- Tổng số người lao động của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng (người)
	
	
	
	

	- Mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng (1.000 đ/người)
	
	
	
	

	- Mức thưởng của người lao động có mức thưởng cao nhất của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng:
	
	
	
	

	+ Mức thưởng (1.000 đ/người)
	
	
	
	

	+ Tên doanh nghiệp
	
	
	
	

	- Mức thưởng của người lao động có mức thưởng thấp nhất của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng:
	
	
	
	

	+ Mức thưởng (1.000 đ/người)
	
	
	
	

	+ Tên doanh nghiệp
	
	
	
	


	
Loại hình doanh nghiệp

Chỉ tiêu
	Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
	Doanh nghiệp dân doanh
	Doanh nghiệp FDI

	4. Tiền thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
	
	
	
	

	- Tổng số doanh nghiệp có kế hoạch thưởng
	
	
	
	

	- Tổng số người lao động của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng (người)
	
	
	
	

	- Mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng (1.000 đ/người)
	
	
	
	

	- Mức thưởng của người lao động có mức thưởng cao nhất của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng:
	
	
	
	

	+ Mức thưởng (1.000 đ/người)
	
	
	
	

	+ Tên doanh nghiệp
	
	
	
	

	- Mức thưởng của người lao động có mức thưởng thấp nhất của các doanh nghiệ có kế hoạch thưởng:
	
	
	
	

	+ Mức thưởng (1.000 đ/người)
	
	
	
	

	+ Tên doanh nghiệp
	
	
	
	


                                                                                                                                                 Ngày……tháng….năm….

                          Người lập biểu                                                                           Thủ trưởng đơn vị
               (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                          (Ký tên, đóng dấu)

Biểu số 03.
Tình hình nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội năm 2018

(Dành cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn)

	Nội dung
	Số doanh nghiệp nợ lương
	Số người lao động bị nợ lương
	Số tiền lương bị nợ (1.000 đồng)
	Số doanh nghiệp nợ BHXH

	
	Đã giải quyết
	Chưa giải quyết
	Đã giải quyết
	Chưa giải quyết
	Đã giải quyết
	Chưa giải quyết
	Số tiền nợ (1.000 đồng)
	Số tháng nợ (tháng)

	Chung
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Chia theo nguyên nhân:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo ngành nghề:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dệt may
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Da giày
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chế biến thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chế biến gỗ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Chia theo loại hình:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Doanh nghiệp dân doanh
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Doanh nghiệp FDI
	
	
	
	
	
	
	
	



                                                                                                                                                 Ngày……tháng….năm….

                          Người lập biểu                                                                           Thủ trưởng đơn vị
               (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                          (Ký tên, đóng dấu)

